
     ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH BÌNH THUẬN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
     Số: 3002     /QĐ-UBND                   Bình Thuận, ngày  04    tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động  

(lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 
tại huyện Đức Linh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Linh tại Tờ trình số  

201/TTr-UBND  ngày 28 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 tại huyện Đức Linh, cụ 

thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 480 người (gồm: Xã Đông Hà: 61 người, 

xã Trà Tân: 107 người, xã Vũ Hòa: 74 người, thị trấn Võ Xu: 133 người, xã Mê 

Pu: 105 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 720.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi 

triệu đồng chẳn). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện huyện Đức Linh và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

 
Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 
 

                                                                                          Nguyễn Minh 

 



Nam Nữ Thường trú Tạm trú TK

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Đỗ Thị Lý 06/03/1976 001176044362
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Bán hàng rong traí cây 

các loại
Đông Hà, Tân Hà 1.500.000 x

2 Lâm Văn Sinh 24/03/1973
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà, Trà tân 1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Huế 25/06/1975 034175023235
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Bán hàng rong trí cây 

các loại
Đông Hà, Tân Hà 1.500.000 x

4 Chu Thị Là 1973 260680459
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà, Trà tân 1.500.000 x

5 Chu Thị Oanh 26/06/1954 241507111
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà 1.500.000 x

6 Hoàng Thị Cầm 1952 291235259
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà 1.500.000 x

7 Nguyễn Thị Thúy Liễu 02/10/1985 060185006698
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Chủ quán bún riêu 

Thúy Liễu
Thôn Đông Tân 1.500.000 x

8 Đặng Thị Hải 26/03/1978 261319242
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà 1.500.000 x

9 Phạm Văn Long 02/01/1971 260612837
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà, Trà Tân 1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Thương 13/01/1984 034184011163
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà, Trà Tân 1.500.000 x

11 Nguyễn Thị Yến 03/05/1972 037172009895
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà

Bán hàng rong quần áo 

lót, khăn mặt 
Đông Hà, Trà Tân 1.500.000 x

Nơi ở hiện tại

Công việc chính trước 

khi mất việc

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN ĐỨC LINH

(Kèm theo Quyết định số 3002   /QĐ-UBND ngày  04 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS09

TỈNH BÌNH THUẬN

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

SỐ

TT
Họ và tên

Ngày/ tháng/Năm sinh

Số CMND/thẻ 

căn cước

ĐƠN VỊ : XÃ ĐÔNG HÀ

Nơi làm việc

Trang 1
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12 Đặng Thị Hải 26/03/1978 034178020049
Thôn Đông Tân, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Đông Hà, Trà Tân 1.500.000 x

13 Đinh Hoàng Minh 16/01/1997 261571062
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Cắt tóc máy lạnh Hoàng 

Minh
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

14 Trần Thị Lạn 02/12/1965 261647960
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Mua ve chai dạo Xã Đông Hà 1.500.000 x

15 Vũ Thị Hồng Hạnh 03/04/1972 261366249
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Nhân viên quản lý hồ 

bơi Nam Hà
Thôn Nam Hà 1.500.000 x

16 Vũ Văn Căn 01/01/1968 261115413
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Chủ hồ bơi Nam Hà Thôn Nam Hà 1.500.000 x

17 Mai Thị Nhãn 01/07/1991 261061100
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Chủ tiệm cắt tóc máy 

lạnh Thi Nhãn
Thôn 2B 1.500.000 x

18 Lê Thị Lộc 25/05/1982 271520912
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Bán hàng rong trái cây 

các loại
Xã Đông Hà 1.500.000 x

19 Phạm Thế Dũng 04/04/1967 261503876
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Chủ quán thịt thỏ Nam 

Định
Thôn Nam Hà 1.500.000 x

20 Võ Quốc Trung 01/01/1985 301135042
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà

Bán hàng rong trái cây 

các loại
Xã Đông Hà 1.500.000 x

21 Phạm Thị Thúy 23/06/1997 261503717
Thôn Nam Hà, 

Đông Hà
Bán háng rong la gim Xã Đông Hà 1.500.000 x

22 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/06/2001 06301004234
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ tiệm làm đẹp Ngọc 

Lan
Thôn 2B 1.500.000 x

23 Nguyễn Thị An 05/05/1968 260961018
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ tiệm uấn tóc , Spa 

An Nguyễn
Thôn 2B 1.500.000 x

24 Huỳnh Thị Mai Lan 20/05/1982 260961293
Thôn 2B, Đông 

Hà
Chủ quán bún Mai lan Thôn 2B 1.500.000 x

25 Lại Thanh Tùng 29/06/1984 260961332
Thôn 2B, Đông 

Hà

Tài xế lái xe chở hàng 

đường (BS: 72C-

08221)

Đông Hà, Lâm đồng, 

Biên Hòa Đồng Nai
1.500.000 x

26 Nguyễn Thùy Trang 08/09/1975 260961867
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chù quán cà phê Hoa 

Giấy
Thôn 2B 1.500.000 x

Trang 2
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27 Chu Trọng Thành 28/08/1989 121876179
Thôn 2B, Đông 

Hà

Tài xế chở cám (BS: 

47C-22840)

Đông Hà , Suối Cao, 

Gia Ray Xuên Lộc
1.500.000 x

28 Nguyễn Thị Thưa 1965
Thôn 2B, Đông 

Hà

Chủ quán Thịt Chó Cô 

Biển
Thôn 2B 1.500.000 x

29 Nguyễn Văn Dương 01/01/1972 260616005
Thôn 2B, Đông 

Hà

Xe ba gác chở sắt, đồ 

nội thất

Đông Hà, Gia Ray, 

 Xuân Thành Xuân 

Lộc

1.500.000 x

30 Lương Tấn Hiền 15/12/1977 261345923
Thôn 2B, Đông 

Hà

Tài xế chở hàng bao bì 

và đồ nhựa (BS: 68C- 

14857)

Đông Hà, Đồng Nai 1.500.000 x

31 Ngô Long 1978 260808135
Thôn 2B, Đông 

Hà

Tài xế chở phôi Nấm 

(BS: 86C-11880)

Đông Hà, Đồng Nai,

 Bình Dương, Vũng 

Tàu

1.500.000 x

32 Trần Thông 1958 261385641
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ tiệm intenet Trần 

Thông
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

33 Nguyễn Thị Thúy Kiếu 30/08/1985 260961008
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ cơ sở làm đẹp 

Thúy Kiều
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

34 Lâm Văn Thanh 01/08/1980 261176850
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong cháo 

lòng, bún riêu
Xã Đông Hà 1.500.000 x

35 Vũ Văn Quang 06/05/1985 260961674
Thôn 2A, Đông 

Hà

Tài xế chở heo (BS: 

86C-11097)
Đông Hà, Đồng Nai 1.500.000 x

36 Ngyễn Thị Minh Nguyệt 08/08/1970 45170005354
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong cháo, 

nước đậu
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

37 Lưu Hồ Tuyết Trinh 02/10/1975 260951905
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán bún phở cô 

Trinh
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

38 Nguyễn Thị Mai 16/03/1985 044185007384
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong đậu 

phộng luộc, trái cây các 

loại

Võ Đắt, võ xu 1.500.000 x

39 Trương Thị Bích Hà 04/10/1976 060176007025
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong rau củ 

các loại 
Đông Hà, Tân Hữu 1.500.000 x

40 Hoàng Thị Minh Trang 29/04/1968 261239520
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán phở Trang Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

41 Trần Thị Quỳnh Ngân 20/02/2003 272980362
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ tiệm cắt tóc, làm 

đẹp Quỳnh Ngân
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

Trang 3
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42 Trần Thị Đặng 02/08/1967 95167002875
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán cơm miền 

Tây
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

43 Trần Thị Thanh Dung 23/06/1986 261138307
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ cơ sở trang điểm, 

chăm sóc sắc đẹp 

Thanh Dung

Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

44 Hồ Đức Hiển 01/04/1975 261354102
Thôn 2A, Đông 

Hà

Phụ bán quán bún, phở 

quán cô Thu
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

45 Nguyễn Thị Trang 10/09/1964 045164004618
Thôn 2A, Đông 

Hà

Phụ quán cơm Hồng 

Cúc
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

46 Nguyễn Thị Hồng Cúc 1982 271495597
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán cơm Hồng 

Cúc
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

47 Đinh Thị Điệp 04/03/1981 060181006479
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong nước 

giải khát, đồ ăn vặt
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

48 Nguyễn Thị Mai Trinh 16/04/1991 261226799
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ cơ sở làm đẹp Mai 

Trinh
Thôn 2B 1.500.000 x

49 Nguyễn Quang Thuận 17/10/1958 036058015023
Thôn 2A, Đông 

Hà

Phụ quán ăn Thanh 

Bình
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

50 Trương Thị Huệ 02/01/1995 272491941
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán nước giải 

khát các loại Thu Huệ
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

51 Dương Duy Tân 28/03/1966 04506605931
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán café, giải 

khát các loại Duy Tân
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

52 Đinh Hồng Định 01/01/1964 260885391
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong rau củ 

quả các loại
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

53 Trần Thị Hoa 09/08/1976 036176061237
Thôn 2A, Đông 

Hà

Nhân viên huyến luyện 

phòng gym Thanh Hoa
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

54 Nguyễn Thị Loan 01/01/1968 084168013465
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong thú nhồi 

bông
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

55 Nguyễn Thị Đèo 01/01/1984 084184008507
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong thú nhồi 

bông, giầy dép
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

56 Lò Thị Bình 03/08/1957 060192578
Thôn 2A, Đông 

Hà

Phụ việc nhà nghỉ Mai 

Lan
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

Trang 4
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57 Nguyễn Thiện Thuật 22/07/1972 261804829
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán café giải khát 

các loại Thuật
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

58 Cao Thị Diễm 10/10/1993 261315415
Thôn 2A, Đông 

Hà

Bán hàng rong đồ ăn 

vặt
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

59 Lê Thị Sang 16/09/1970 260612865
Thôn 2A, Đông 

Hà

Chủ quán café giải khát 

các loại Mỹ Nga
Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

60 Nguyễn Trân Đạo Minh 21/07/1976 260960802
Thôn 2A, Đông 

Hà

Tài xế chở heo (BS: 

86H- 00011)
Đông Hà, Đồng Nai 1.500.000 x

61 Vũ Thế Vinh 1962 261031514
Thôn 2A, Đông 

Hà
Chủ quán cầy tơ Vinh Thôn 2A xã Đông Hà 1.500.000 x

91.500.000

62 Nguyễn Thị Phụng 19/9/1959 261389748
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ bán bánh xèo, chân 

gà,chim cút Phụng
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

63 Nguyễn Thị Ngọt 1965 261561142
Tổ 9, thôn 1A xã 

Trà Tân 
Chủ bán thịt chó  Ngọt Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

64 Lã Trọng Nam 02/12/1998 261504330
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tiệm hớt tóc Nam 

Bershon
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

65 Vũ Hoàng Thiên An 13/05/1995 060195006622
Tổ 4, Thôn 1a xã 

Trà Tân 
Chủ tiệm tóc Thiên An Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

66 Nguyễn Duy Luân 07/04/1982 260885196
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ chạy xe 16 chổ 

biển số50-3S1909
Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

67 Nguyễn Thị Thanh 26/07/1968 075168011281
Tổ 4, Thôn 1a xã 

Trà Tân 

Chủ bán cháo vịt Thanh 

Bang
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

68 Nguyễn Văn Trang 1969 mất
Tổ 11, thôn 1a 

xã Trà Tân 

Chủ tài xế  chở hàng 

rau củ quả Đà lạt biển 
Trà Tân - Đà lạt 1.500.000 x

69 Nguyễn Văn Mạnh 15/10/1992 261365418
Tổ 10, thôn 1a 

xã Trà Tân 

Chủ quán INTERNET 

Mạnh
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

70 Trương Thị Kim Yến 07/05/1989 26152331
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ bán quán ăn sáng 

phở, bún,hủ tiếu Kim 

Yến

Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

Tổng cộng xã Đông Hà: 61 người

ĐƠN VỊ : XÃ TRÀ TÂN

Trang 5
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71 Nguyễn Thành Công 13/10/1989 261142795
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 
Chủ bán cơm  tấm 79 Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

72 Trần Thị Lan 29/7/1972 151744190
tổ 13, Thôn 1a 

xã Trà tân 

người làm thuê phụ việc 

quán cơm tấm 79
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

73 Quách Hải Thọ 08/07/1985 260961645
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ quán Bida café giải 

khát 
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

74 Vũ Văn Đại 1941 260496527
tổ 1 Thôn 1a xã 

Trà tân

chủ bán café nước giải 

khát
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

75 Phạm Thị Kim Hương 29/04/1971 261534921
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ bán phở, bún Kim 

Hương
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

76 Nguyễn Thị Định 08/05/1964 260490955
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ bán cơm trưa Hoài 

Thương
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

77 Nguyễn Thị Liễu 1958 261504348
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ quán lẩu bò 

Nguyên Anh
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

78 Phạm Văn An 18/5/1976 261649899
Tổ 11, thôn 1a 

xã Trà Tân 

Chủ bán quán nhậu Thịt 

chó Hải Phòng
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

79 Nguyễn Thị Hoàng Hoa 11/4/1981 260885119
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ bán nước giải khát 

Trúc Phương
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

80 Nguyễn thị Kim Loan 10/08/1972 030172011930
Tổ 11, thôn 1a 

xã Trà Tân 

Chủ bán bún riêu Kim 

Loan
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

81 Nguyễn Thị Thúy An 01/03/1989 261133849
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân
Chủ tiệm Spa Thúy An Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

82 Chu Thị Loan 1982 261142725
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Bán lẻ xổ số số lưu 

động
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

83 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1984 260960985
tổ 1 Thôn 1a xã 

Trà tân

Chủ bán nước giải khát 

Thu Thủy
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

84 Đoàn Thị Tuyết Lan 03/03/1977 060177005511
Tổ 4, Thôn 1a xã 

Trà Tân 

Chủ bán phở Trung 

Đức
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

85 Võ Thị Hương Giang 24/08/1977 261563530
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ bán quán nhậu 

Hương Giang
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

Trang 6
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86 Quách Hữu Thọ 01/10/1964 261111407
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ quán bán quán ăn 

sáng cháo lòng Hữu 

Thọ

Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

87 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 07/02/1986 060186004829
Tổ 2 Thôn 1A 

xã Trà tân 

Chủ bán quán café, 

nước giải khát Hoa Gió
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

88 Nguyễn Thị Hưng 119/1969 026169008064
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ bán quán ăn sáng 

miến gà Hưng
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

89 Nguyễn Hùng Dương 17/05/1986 2601289418
Tổ 8 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Bán lẻ xổ số số lưu 

động
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

90 Bùi Minh Đức 23/05/1974 271147460
Tổ 8 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

chủ tài xế chạy xe vận 

tải chở mũ nón biển số 

xe 60C-37995

Trà Tân - Gia An Tánh 

Linh -
1.500.000 x

91 Nguyễn Minh Tính 11/01/1993 075093004893
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Bán lẻ xổ số số lưu 

động
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

92 Trần Văn Nhạc 26/10/1982 260962036
Tổ 9, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tài xế chạy xe vận 

tải chở heo Biển số: 

86C-14618 

Trà Tân - Gia Kiệm 

Đồng Nai
1.500.000 x

93 Trần Thị Hồng Oanh 21/08/1988 261057398
Thôn 1A, xã Trà 

Tân

Chủ tiệm cắt tóc Hoàng 

Oanh
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

94 Trần Thị Kim Nguyện 04/11/1999 261508215
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tiệm uốc tóc, trang 

điểm Trần nguyện
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

95 Phan Thị Thúy Hoa 19/11/1992 261243998
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tiệm uống tóc, 

trang điểm Phan Hoa
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

96 Phạm Thị Kim Phượng 18/12/1977 260872090
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tiệm uốc tóc, Kim 

Phượng
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

97
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
27/03/1987 261061154

Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tiệm SaLo uốc tóc 

Bích Phượng 
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

98 Vũ Thị Kim Cương 05/7/1961 260405972
Tổ 8 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Người làm thuê phụ 

việc quán miến gà 

Hưng

Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

99 Nguyễn Thanh Tình 27/09/1972
Tổ 10, thôn 1a 

xã Trà Tân 

Chủ bán quán cfe giải 

khát Như Quỳnh 
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

100 Trịnh Hoài Đức 02/02/1969 260612721
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tiệm cắt tóc Hoài 

Đức
Thôn 1A, Trà Tân 1.500.000 x

Trang 7
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101 Nguyễn Hoàng Đức Thọ 08/05/1979 060078007231
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ chạy xe ô tô khách 

30 chỗ Đức Quý Biển 

số xe: 86B-00917

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

102 Đinh Miên Vũ 05/05/1979 260885082
Tổ 2 Thôn 1A 

xã Trà tân 

Tài xế phụ xe cho xe ô 

tô khách 30 chổ  Đức 

Quý Biển số: 86B-

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

103 Nguyễn Hoàng Đại Lộc 22/04/1976 260747081
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ chạy xe ô tô khách 

16 chổ số xe 86B-

01218

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

104 Nguyễn Duy Dương 06/03/1988 261057299
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Tài xế vận tải thuê cho 

nhà xe Cô Hoa Tân Hà  

chở rau củ biển số: 60S-

Tân Hà - Đồng Nai 1.500.000 x

105 Trần Danh Tuẩn 18/08/1980 125117784
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ tài xế chạy xe tải 

chở hàng cá giống biển 

số: 61C-03381

Trà Tân - Đồng Nai 1.500.000 x

106 Nguyễn Văn Mùi 07/12/1991 077091007106
tổ 1 Thôn 1a xã 

Trà tân

Chủ chạy xe tải chở thịt 

heo biển số xe: 86C-

1197

Trà Tân - Đồng Nai 1.500.000 x

107 Kim Hoàng 04/10/1986 334379666
tổ 13, Thôn 1a 

xã Trà tân 

Tài xế chạy thuê xe vận 

tải   chở hàng Thuốc 

bảo vệ  Số xe 51C-

 Trà Tân - thành phố - 

Đồng Nai
1.500.000 x

108 Nguyễn Sơn Lâm 05/02/1996 261367286
Tổ 6, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Chủ xe tải chở hàng rau 

củ quả biển số xe 86-

1041

Trà Tân - Đồng Nai 1.500.000 x

109 Nguyễn Thị Quỳnh 1977 260962021
tổ 13, Thôn 1a 

xã Trà tân 

Bán hàng rong chuối 

chiên, xôi gà không địa 

điểm cố định

Trà Tân - Đức linh - 1.500.000 x

110 Hoàng Thị Mộng Thùy 25/12/1977 060177008887
Tổ 3, Thôn 1A 

xã Trà Tân

Bán hàng xôi không địa 

điểm cố định
Trà Tân - Đức linh - 1.500.000 x

111 Nguyễn Trọng Luân 05/12/1987 261057347
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Tài xế chạy thuê xe 16 

chỗ cho chủ xe Phạm 

Đức Duẩn biển số : 86B-

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

112 Nguyễn Thị Anh Như 25/05/1981 260885431
Thôn 1A, xã Trà 

Tân

Chủ bán quán ăn sáng 

phở Anh Thư
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

113 Nguyễn Giả Ân 07/04/1994 261324929
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ bán quán trà Sữa 

LêTen
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

114 Hà Thị Thu Huyền 15/06/1998 261504419
Tổ 8 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ bán nem nướng, bò 

lá lốt Huyền
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

115 Hà Quỳnh Như 17/11/1997 261504597
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ tiệm tóc,trang điểm 

Như Win
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

Trang 8
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116 Đào Thị Ngọc Nương 20/02/1987 261057748
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ tiệm uốn tóc, trang 

điểm Nương
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

117 Nguyễn Thị Hồng 11/02/1972 260612667
Tổ 12 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Bán hàng rong cá biển 

không địa điểm cố định

Tổ 12 Thôn 1A xã Trà 

Tân 
1.500.000 x

118 Tô Sáng 01/08/1982 036082027021
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chú bán quán Nhậu Tô 

Sáng
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

119 Trương Ngọc Lan 02/03/1999 060199008093
Tổ 11, thôn 1a 

xã Trà Tân 
Chủ tiệm tóc Ngọc Lan Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

120 Phạm Thị Xuân Tuyền 06/09/2002 060302009762
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ làm đẹp trang điểm 

Tuyền BeauTy 
Thôn 1B Trà tân 1.500.000 x

121 Vũ Khắc Tuân 07/04/1993 261244044
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ tiệm INTERNET 

KRO
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

122 Ngô Nha Đồng 05/01/1996 260367300
Thôn 1A, xã Trà 

Tân

Chủ tiệm cắt tóc Ngô 

Đồng
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

123 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/02/1994 261324897
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Thợ Làm thuê SaPa 

Nga Nguyễn 
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

124 Trần Thúy Ái 21/08/1982 260961014
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Thợ Làm thuê SaPa 

Nga Nguyễn 
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

125 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/11/1990 261154502
Tổ 7, thôn 1A xã 

Trà Tân 
Chủ SaPa Nga Nguyễn Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

126 Vũ Việt Dũng 17/10/1988 060088014942
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 
Chủ hớt tóc Việt Dũng Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

127 Nguyễn Thị Thu 16/01/1994 060194014407
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ bán bún măng vịt, 

cháo Thu
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

128 Vũ Quang Thi 14/07/1957 034057011091
tổ 1 Thôn 1a xã 

Trà tân

chủ chạy xe ô tô  khách 

16 chỗ biển số 86B-

012.78

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

129 Nguyễn Thế Vũ 01/01/1978 060078010411
Thôn 1A, xã Trà 

Tân

Tài xế chạy thuê xe 16 

chỗ cho chủ xe Đức 

Quý  biển số : 86B-

01031

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

Trang 9
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130 Nguyễn Đình Duy Bảo 14/12/1997 261504373
Tổ 4, Thôn 1a xã 

Trà Tân 

Chủ bán gà nướng Bảo 

Nhi

Trà Tân - Xuân lộc 

Đồng Nai 
1.500.000 x

131 Vũ Anh Tiến 10/04/1988 261057293
Tổ 1, Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Tài xế lái xe ô tô khách 

16 chỗ cho ông Vũ 

Quang Thi biển số xe: 

86B-012.78

Trà Tân - Thành phố 1.500.000 x

132 Nguyễn Vũ Đức Duy 08/07/1977 023268396
Thôn 1A, xã Trà 

Tân

Bán lẻ xổ số số lưu 

động
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

133 Nguyễn Thị Hiệp 17/09/1957 075157005910
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ bán café nước giải 

khát Hiệp
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

134 Nguyễn Văn Tiến 1984 260961828
Tổ 9, thôn 1A xã 

Trà Tân 

Chủ tài xế chạy xe tải 

chở heo biển số xe: 86H-

300059

Trà Tân - Bà rịa vũng 

tàu - Đồng Nai 
1.500.000 x

135 Đỗ Thị Thanh Lan 15/05/1988 261648315
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ bán nước giải khát, 

cháo gỏi vịt  Bảo Bối
Thôn 1A Xã Trà Tân 1.500.000 x

136 Nguyễn Đình Giang 1971 261367263
Tổ 3 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

chủ bán quán nhậu 

Hương Trà 
Thôn 1A Xã Trà Tân 1.500.000 x

137 Nguyễn Thị Kim Dung 1972 260612551
Tổ 2 Thôn 1A 

xã Trà tân 

Mua ve chai không địa 

điểm cố định 
Thôn 1A xã Trà Tân 1.500.000 x

138 Nguyễn Thị Thanh 1968 034764135
Tổ 2 Thôn 1A 

xã Trà tân 

Mua ve chai không địa 

điểm cố định 
Thôn 1A Trà Tân 1.500.000 x

139 Nguyễn Văn Hồi 01/10/1992 261311981
Thôn 1B xã Trà 

Tân 

Chủ bán quán Trà sữa  

Hồi 
Thôn 1B xã Trà Tân 1.500.000 x

140 Phạm Văn Minh 08/07/1972 260961927
Tổ 8 Thôn 1B xã 

Trà Tân 

Bán hàng rong giò nem 

không địa điểm cố định
Thôn 1B xã Trà Tân 1.500.000 x

141 Nguyễn Hoàng Long 05/03/1995 261324842
Tổ 1 Thôn 1B xã 

Trà Tân 

Tài xế phụ xe ô tô 

khách xe 16 chổ biển số 

xe 51B-41427

Trà Tân- Thành phố 1.500.000 x

142 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 14/07/1983 261193588
Thôn 1B xã Trà 

Tân 

Chủ bán quán ăn sáng 

bún, phở Mỹ Trinh
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

Trang 10
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143
Giáp Thị Phương Hồng 

Ngọc
1978 260961949

Tổ 8 Thôn 1B xã 

Trà Tân 

Chủ bán bánh cuốn 

nóng Ngọc
Thôn 1A Trà Tân 1.500.000 x

144 Lê Phước Choài 1954 260961600
Tổ 7 Thôn 1B xã 

Trà Tân 

Chủ bán quán café giải  

khát Trang 
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

145 Chu Quang Hoài Phong 07/11/1982 060082011884
Tổ 3 Thôn 1B xã 

Trà Tân 

Chủ bán quán café giải  

khát Phong
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

146 Vũ Thị Thúy Hằng 13/4/1961 030161015029
Tổ 2 Thôn 1B xã 

Trà Tân 

Chủ bán hàng rong 

bánh chưng, chè
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

147 Vũ Thị Thịnh 07/5/1950 260747305
Thôn 1B xã Trà 

Tân 

Bán hàng rong xôi, chè 

Không địa điểm cố định
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

148 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/03/1986 260961562
Thôn 1B xã Trà 

Tân 

Chủ tiệm tóc Thanh 

Tâm
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

149 Đinh Thị Thu Hiền 15/05/2000 060300010053
Thôn 1B xã Trà 

Tân 

Chủ tiệm trang điểm 

Thu Hiền
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

150 Vũ Thị Dung 18/8/1975 260738899
Tổ 4, Thôn 1B 

xã Trà tân

Bán nước giải khát café 

Dung
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

151 Trần Tố An 27/11/1980 260846358
Tổ 3, Thôn 1B 

xã Trà tân

Bán quán nước giải 

khát café Cây Dừa
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

152 Nguyễn Thành Nhơn 1970 260612639
Tổ 6 thôn 1B xã 

Trà tân

Bán hàng rong bánh 

Bông Lan không địa 

điểm cố định

Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

153 Chu Thi Kim Anh 10/08/1959 260406661
Tổ 3, Thôn 1B 

xã Trà tân

Bán quán ăn sáng phở 

Anh 
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

154 Vũ Anh Di 14/02/1980 260885052
Tổ 3, Thôn 1B 

xã Trà tân

Tài xế chạy thuê  vận 

tải hành khách Liên 

Hưng Biển số xe: 79B-

Đứac linh - Miền 

Đông - Nha Trang 
1.500.000 x

155 Phạm Thị Kim Lan 01/01/1980 260961850
tổ 2 thôn 1B xã 

Trà Tân 
Chủ bán phở Lan Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

156 Đinh Thị Khuê 02/09/1948 079148006323
tổ 2 thôn 1B xã 

Trà Tân 

Chủ bán nước giải khát, 

đồ ăn vặt cho học sinh
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

157 Đinh Quang Đức 03/04/2002 060202006362
Thôn 1B xã Trà 

Tân 
Thợ cắt tóc Quang Đức Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

Trang 11



Nam Nữ Thường trú Tạm trú TK

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nơi ở hiện tại

Công việc chính trước 

khi mất việc

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

SỐ

TT
Họ và tên

Ngày/ tháng/Năm sinh

Số CMND/thẻ 

căn cước
Nơi làm việc

158 Phùng Thị Mỹ Linh 20/08/1965 060165007308
Tổ 6 thôn 1B xã 

Trà tân

chủ bán nước café nước 

giải khát
Thôn 1B Trà Tân 1.500.000 x

159 Nguyễn Thị Liên 10/4/1969 060169001509
Đức Tín- Đức 

Linh - BT

Thôn 5 xã Trà 

Tân 

Nhân viên cấp dưỡng 

nhóm trẻ Khiết tâm 
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

160 Trần Thị Hà 09/10/1992 261245741
Vũ Hòa - Đức 

Linh - BT

Thôn 5 xã Trà 

Tân 

Giữ trẻ tại nhóm  trẻ 

Khiết Tâm
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

161
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
17/06/1980 271425606

Xuân Hòa - 

Xuân Lộc- Đồng 

Nai 

Thôn 5 xã Trà 

Tân 

Giữ trẻ tại nhóm  trẻ 

Khiết Tâm
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

162 Phạm Văn Học 01/01/1957 260795895
Tổ 8, Thôn 5 Trà 

Tân 

Chủ bán café giải khát 

Ba Học
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

163 Nguyễn  Hồng Loan 16/6/1996 261503961
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Chủ tiệm Trang điểm 

làm tóc Hồng Loan
Tổ 3 Thôn 5 Trà Tân 1.500.000 x

164 Nguyễn Thị Thu Hồng 07/9/1992 261298678
Tổ 3 Thôn 5 Trà 

Tân 

Chủ bán nước giải khát 

Thu Hồng
Tổ 3 Thôn 5 Trà Tân 1.500.000 x

165 Dương Tấn Ánh 1973 261560482
Thôn 5 xã Trà 

Tân 

Chủ chạy xe tải chở trái 

mít Biển số: BS 86C-

14304

Trà Tân - Hàm Tân - 

Phan Thiết- Đồng Nai
1.500.000 x

166 Đào Thị lệ Quyên 02/10/1979 260981066
Thôn 5 xã Trà 

Tân 

Chủ bán đồ ăn sáng bún 

mì quảng Lệ Quyên 
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

167 Nguyễn Thị Kim Yến 11/11/1986 261066385
Tổ 5 Thôn 1A 

xã Trà Tân 

Bán hàng rong rau củ 

quả không địa điểm cố 

định

Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

168 Phạm Thị Kim Ngọc 16/9/2001 261564060
Tổ 3 Thôn 5 Trà 

Tân 

Chủ Tiệm Nail Kim 

Ngọc
Thôn 5 xã Trà Tân 1.500.000 x

160.500.000

169 Văn Thị Hương 03/05/1993 Thôn 1- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

170 Trần Thị Hoa 25/01/1970 Thôn 1- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

Tổng cộng xã Trà Tân: 107 người

ĐƠN VỊ : XÃ VŨ HÒA
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171 Nguyễn Thị Huyền 28/01/1979 Thôn 1- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

172 Đặng Thị Lan 01/01/1954 Thôn 1- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

173 Phạm Thị Thảo 29/08/1987 Thôn 2- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

174 Chu Thu Hà  12/07/1978 Thôn 2- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

175 Nguyễn Thị Nhung 01/01/1968 Thôn 2- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

176 Nguyễn Thị Thư 10/05/1971 Thôn 2- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

177 Nguyễn Thị Ngát 16/05/1971 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

178 Nguyễn Thị Nhung 20/09/1984 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

179 NguyễnThị Trang 14/02/1989 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

180 Trần Thị Bưởi 28/07/1992 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

181 Hoàng Thị Là 01/01/1975 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

182 Phạm Thị Thắm 03/03/1969 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

183 Vũ Thị Nghiên 13/12/1968 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

184 Trần Thị Phượng 01/08/1989 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

185 Vũ Thị Thơm 01/01/1962 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x
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186 Trần Thị Vẹn 07/07/1989 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

187 Nguyễn Trung Kiên 29/12/1979 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

188 Nguyễn Thị Tý 01/01/1955 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

189 Phùng Thị Hoa 15/12/1987 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

190 Phạm Thị Hạnh 11/07/1987 Thôn 3- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

191 Lê Thị Mỹ Linh 03/12/2002 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

192 Phạm Thị Thúy Hiền 01/02/1987 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

193 Vũ Thị Nhài 20/03/1961 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

194 Bùi Thị Đức 18/10/1979 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

195 Phan Thị Liên 02/01/1970 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

196 Vũ Thị Loan 01/01/1980 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

197 Nguyễn Thị Nụ 22/02/1960 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

198 Trần Thị Hiền 16/10/1974 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

199 Nguyễn Thị Bình 20/01/1973 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

200 Hoàng Thị Lâm 10/10/1955 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x
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201 Lê Thị Thùy Dung 01/01/1978 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

202 Đinh Thị Tứ 20/02/1970 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

203 Đào Trọng Diện 01/01/1963 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

204 Phạm Thị Minh 28/04/1957 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

205 Lê Thị Lý 01/01/1964 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

206 Phạm Thị Mây  01/01/1985 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

207 Bùi Thị Nụ 20/04/1961 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

208 Đỗ Thị Hồng 21/09/1991 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

209 Bùi Thị Yến 01/01/1975 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

210 Vũ Thị Mơ 16/10/1970 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

211 Lê Thị Trái 1960 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

212 Phạm Thị Gái 17/11/1992 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

213 Nguyễn Ngọc Vũ 01/01/1969 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

214 Đặng Thị Tươi 05/06/1979 Thôn 4- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

215 Trần Thị Nhật 20/03/1960 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x
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216 Hồ Thị Xuyến Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

217 Đỗ Thị Lưu 03/05/1960 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

218 Mai Thị Đào 1970 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

219 Vũ Thị Thắm 01/01/1968 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

220 Trần Ngọc Lâm 06/10/1975  Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

221 Trần Thị Xăng  1976 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

222 Huỳnh Thị Thu Vang  24/11/1994 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

223 Võ Thị Hiền 01/01/1981 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

224 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/08/1985 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

225 Phạm Thị Xuyến 24/10/1964 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

226 Trần Thế Sâm 24/03/1983 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

227 Vũ Thị Hải Yến 21/06/1995 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

228 Bùi Thị Hoa 1971 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

229 Nguyễn Ngọc Hà 1967  Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

230 Nguyễn Thị Nguyệt 24/10/1990 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x
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231 Lương Thị Mừng 12/05/1960 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

232 Phạm Thị Xuân 10/09/1991 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

233 Hồ Thị Tươi 04/07/1993 Thôn 5- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

234 Nguyễn Thị Thu Thoa 07/05/1993 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

235 Nguyễn Thị Ánh 10/10/1966 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

236 Trần Thị Hồng 1972 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

237 Hồ Thị Huệ 17/11/1982 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

238 Lâm Thị Hồng Vân 22/09/1990 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

239 Nguyễn Thị Hiếu 10/10/1987 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

240 Nguyễn Thị Thương  01/01/1975 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

241 Nguyễn Thị Ba 01/01/1950 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

242 Mai Thị Thương  01/01/1976 Thôn 6- Vũ Hòa
Tiểu thương tại các chợ 

truyền thống
Chợ Vũ Hòa 1.500.000 x

111.000.000 x

x

243 Nguyễn Thành Dũng 21/01/1978 260843827

20 Trần Quý 

Cáp, thị trấn Võ 

Xu

Bán hàng rong 

(đồ chơi trẻ em)
không có chổ ổn định 1.500.000 x

244 Đặng Thị Út 04/5/1975 261509924

20 Trần Quý 

Cáp, thị trấn Võ 

Xu

Bán hàng rong

 (đồ chơi trẻ em)
không có chổ ổn định 1.500.000 x

Tổng cộng xã Vũ Hòa: 74 người

ĐƠN VỊ : THỊ TRẤN VÕ XU
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245 Nguyễn Đức Sương 1970 260611385
380CMT8, KP4 

thị trấn Võ Xu

 Chủ quán Phở Sương 

tại nhà
 KP4 thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

246 Nguyễn Hữu Lộc 08/02/1999

01 Hàm Nghi, 

KP8 thị trấn Võ 

Xu

Thợ làm tóc  Máy lạnh 

Hữu Lộc
KP4 thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

247 Huỳnh Thị Thanh Ngân 21/6/2001 261567676
Tổ 5, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Phụ quán ăn bún riêu, 

bánh canh, mỳ quảng 

Bà Cúc 

Tổ 5, 

KP4 thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

248 Hồ Văn Nam 09/9/1973 260679698
Tổ 5, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Trông coi quản lý 

internet tại số 233 

đường Hùng Vương, 

KP4 Võ Xu

KP4, thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

249 Trần Thanh Hiếu 06/10/1995 60095002169
Tổ 6, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán cà fe Trung 

Hiếu

 Tổ 6, KP4 thị trấn Võ 

Xu
1.500.000 x

250 Lê Đức Thịnh 20/4/2000 060200001670
KP4, thị trấn Võ 

Xu

Nhân viên quán 

Karaoke Điểm Hẹn
 KP4 thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

251 Lê Đức Tuấn 19/11/1991
060091100268

0

KP4, thị trấn Võ 

Xu

Nhân viên quán 

Karaoke Điểm Hẹn
KP4 thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

252 Phạm Thị Tự 01/01/1969 060169002014
KP4 thị trấn Võ 

Xu

Phụ bán quán Lẩu Bò 

39

Tổ 4, KP4 thị trấn Võ 

Xu
1.500.000 x

253 Vũ Thị Cẩm Hồng 01/01/1970 260611226
KP4 thị trấn Võ 

Xu
Phụ bán quán Bò 39

Tổ 4, KP4 thị trấn Võ 

Xu
1.500.000 x

254 Nguyễn Văn Khánh 20/4/1965 260448419
Tổ 6, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán café - giải 

khát Dư Âm
330 CMT8, KP4 1.500.000 x

255 Dương Thị Hồng Sơn 12/02/1968 260537964
Tổ 6, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Phụ quán café - giải 

khát Dư Âm
330 CMT8, KP4 1.500.000 x

256 Trần Huy Hoàng 08/8/2003 184386765
Sơn Trường, Hà 

Tỉnh
KP4, TT Võ Xu

Phụ quán ăn 

Dê Nướng

 Hùng Phát 2

KP4 thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

257 Nguyễn Trọng Sáng 22/02/1994 261321194
Tổ 3, KP9 thị 

trấn Võ Xu
Phụ quán ăn Huynh Đệ

Quán Huynh Đệ KP4 

TT Võ Xu
1.500.000 x

258 Huỳnh Thị Lệ Tranh 29/11/1967 260527684
Tổ 3, KP7, thị 

trấn Võ Xu

Phụ bếp Quán ăn 

Huynh Đệ
Quán Huynh Đệ 1.500.000 x
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259 Huỳnh Tấn Bình 22/02/1994 261321353
Tổ 3, KP8, thị 

trấn Võ Xu

Đầu bếp quán ăn Huynh 

Đệ
Quán Huynh Đệ 1.500.000 x

260 Nguyễn Đức Tài 02/02/1996 261502211
Tổ 1, KP4 thị 

trấn Võ Xu
Phụ quán ăn Huynh Đệ Quán Huynh Đệ 1.500.000 x

261 Nguyễn Văn Đông 1982 260882635
Tổ 4, KP9 thị 

trấn Võ Xu

Đầu bếp quán Huynh 

Đệ
Quán Huynh Đệ 1.500.000 x

262 Phan Long Dũng 02/9/1988 261149115
316 CMT8, KP4 

thị trấn Võ Xu
Quản lý tiệm Internet

316 CMT8, KP4 thị 

trấn Võ Xu
1.500.000 x

263 Võ Thị Thủy 08/03/1987 272980009
Tổ 4, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán ăn sáng (cháo 

lòng) bà Thủy
Tổ 4, KP4 1.500.000 x

264 Hồ Văn Phận 26/10/1976 60076002424
Tổ 5, KP4 thị 

trấn Võ Xu
Chủ Internet Phận

Tổ 5, 

KP4 thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

265 Nguyễn Thị Luyến 06/6/1962 260403374
Tổ 4, KP4 thị 

trấn Võ Xu
Phụ quán lẫu Bò 39

Tổ 4, KP4 thị trấn Võ 

Xu
1.500.000 x

266 Phạm Thị Thu 07/3/1963 261321473
Tổ 5, KP4 thị 

trấn Võ Xu

Phụ quán ăn Lẫu dê 

(Hùng Phát 2)

Quán lẫu dê 

Hùng Phát 2
1.500.000 x

267 Huỳnh Quang Chúc 23/01/1988 261539864
KP4 thị trấn Võ 

Xu

Tài xế vận tải hàng hóa- 

trái cây (BSX 51C- 

50478)

Võ Xu- Dầu Giây, -Tp 

Hồ Chí Minh 
1.500.000 x

268 Nguyễn Văn Dương 01/01/1963 60063001318 Tổ 1, Kp5
Phụ Bán cháo lòng 

quán Dương

Tổ 1, Kp5, đường 

CMT8
1.500.000 x

269 Hoàng Thị Hiền 01/01/1969 45161000859 Tổ 1, Kp5
Chủ quán cháo lòng 

quán Dương

Tổ 1, Kp5, đường 

CMT8
1.500.000 x

270 Lê Thị Hồng Ân 12/12/1977 60177002141 Tổ 1, Kp5
Phú quán Bánh xèo Bảy 

Nở
332, CMT8, Kp4 1.500.000 x

271 Nguyễn Thị Hương 10/02/1946 260389292 231, CMT8
Phụ bán Quán cà phê 

Uyên Chi
231, CMT8, Kp5 1.500.000 x

272 Lê Tiến Đạt 02/02/1986 260948574 Tổ 1, Kp5
Chủ Bán nem nướng 

quán Đạt
Tổ 1, Kp5, CMT8 1.500.000 x

273 Nguyễn Thị Bích 01/01/1976 260811196
255, CMT8, 

Kp5

Phụ bán nem nướng 

(quán Đạt)
Tổ 1, Kp5, CMT8 1.500.000 x
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274 Võ Thị Mai 15/03/1976 261245498 Tổ 11, Kp5
Bán hàng rong 

(Quần , áo)

Không 

có địa điểm cố định
1.500.000 x

275 Nguyễn Thị Kim Yến 20/02/1976 60176002541 Tổ 8, KP5
Phụ quán bánh xèo  

(Xuân)

Quán Bánh Xèo 

(Xuân), Kp5
1.500.000 x

276 Nguyễn Thị Điệp 01/01/1976 60176002174

201, Ngô Gia 

Tự, 

Kp5

Bán hàng rong

 (Quần , áo)

Không 

có địa điểm cố định
1.500.000 x

277 Lê An Quốc Nam 01/10/1973 260679643 Tổ 11, Kp5
Phụ quán hủ tiếu bà 

Phần
Tổ 11, Kp5 1.500.000 x

278 Lương Thị Hiền 1973 260747681 Tổ 5, Kp5 Bán lẻ xổ số lưu động Bán vé số 1.500.000 x

279 Trần Thị Kiều Viện 01/01/1988 51188003082 Tổ 6, KP5 Bán lẻ xổ số lưu động Bán vé số dạo 1.500.000 x

280 Nguyễn Thị Xiểu 08/08/1975 60175002065 Tổ 4, KP5
Nhân viên phục vụ 

quán cà phê Valentime
tổ 4, khu phố 5, Võ Xu 1.500.000 x

281 Nguyễn Thị Hoa 14/06/1984 260948732 Tổ 4, KP5
Nhân viên phục vụ 

quán cà phê Valentime
tổ 4, khu phố 5, Võ Xu 1.500.000 x

282 Nguyễn Thị Kim Phụng 25/02/1989 60189003477 Tổ 4, KP5
Nhân viên phục vụ 

quán cà phê Valentime
tổ 4, khu phố 5, Võ Xu 1.500.000 x

283 Nguyễn Đức 12/01/1947 51047000808 Tổ 4, KP5
Chủ quán cà phê 

Valentime
tổ 4, khu phố 5, Võ Xu 1.500.000 x

284 Nguyễn Thị Phúc 10/10/1966 260527549 Tổ 10, KP5 Bán lẻ xổ số lưu động Bán vé số lưu động 1.500.000 x

285 Nguyễn Thị Thủy 10/05/1969 261321612 Tổ 1, KP5
Chủ quán hủ tiếu quán 

Thủy
Tổ 1, KP5 TT Võ Xu 1.500.000 x

286 Đặng Thị Liên 01/08/1959 36159008484 Tổ 2, KP3
Phụ quán cơm (Quán 

Hoàng)

Quán Hoàng, tồ 2, 

KP5 TT Võ Xu
1.500.000 x

287 Lê Thị Huệ 1961 260389003 Tổ 1, Kp5 Chủ Quán Bida Huệ Tổ 1, KP5 TT Võ Xu 1.500.000 x
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288 Nguyễn Thế Cường 16/10/1989 60089002485
12, Bế Văn Đàn, 

Kp5

Chủ tiệm cắt tóc máy 

lạnh Thế Cường
12, Bế Văn Đàn, Kp5 1.500.000 x

289 Nguyễn Chớ 09/10/1964 51064002934
12, Bế Văn Đàn, 

tổ 5, Kp5

Chủ quán cháo lòng 

(quán Chớ)

12, Bế Văn Đàn, tổ 5, 

KP5 TT Võ Xu
1.500.000 x

290 Nguyễn Văn Minh 04/8/1971 260749194 Tổ 8, Kp5
Chủ quán cà phê quán 

Rin
53, Cao Thắng, KP5 1.500.000 x

291
Nguyễn Thị Bích 

Phương
03/4/1989 60189002854

43 Phạm Ngọc 

Thạch, KP3 

NV Bảo Mẫu NT Ong 

Vàng
NT Ong Vàng 1.500.000 x

292 Võ Thị Bích Lài 10/6/1998 60198007306
71 Cao Bá Đạt, 

KP7

NV Bảo Mẫu NT Ong 

Vàng
NT Ong Vàng 1.500.000 x

293 Nguyễn Thị Lộc 01/01/1964 261657654
Tổ 1, KP5 thị 

trấn Võ Xu

NV Bảo Mẫu NT 

Hướng Dương
NT Hướng Dương 1.500.000 x

294 Nguyễn Thị Thu Hương 15/12/1980 260882289
92 Mạc Thị 

Bưởi KP7 

NV cấp dưỡng NT 

Hướng Dương
NT Hướng Dương 1.500.000 x

295 Trần Thị Thanh 15/4/1953 260392639
23 Phan Văn 

Trị, KP5

NV vệ sinh NHóm trẻ 

Hướng Dương
NT Hướng Dương 1.500.000 x

296 Lê Thị Kim Chi 25/9/1973 2607551178 Xã Nam Chính
NV Bảo Mẫu NT Tuổi 

thần tiên
NT Tuổi Thần Tiên 1.500.000 x

297 Trần Thị Dung 13/2/1988 261147855
478 , Thôn 6 Vũ 

Hòa
GV NT Tuổi Thần Tiên NT Tuổi Thần Tiên 1.500.000 x

298 Nguyễn Thị Út 19/02/1994 261317883
KP5 thị trấn Võ 

Xu
GV NT Tuổi Thần Tiên NT Tuổi Thần Tiên 1.500.000 x

299 Nguyễn Thị Đông 20/7/1947 60147000454

130 CMT8, khu 

phố 6, thị trấn 

Võ Xu

Chủ quán cháo lòng 

ông 4

130 CMT8, khu phố 6,

 thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

300 Nguyễn Văn Bốn 10/4/1945 60045000331

130 CMT8, khu 

phố 6, thị trấn 

Võ Xu

Phụ quán cháo lòng ông 

4

130 CMT8, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

301 Nguyễn Hữu Hiệp 5/11/1996 060096001878

92 Đào Duy Từ, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Chủ Quán hải sản 

nướng Anh Hiệp

Tổ 1, khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu
1.500.000 x

302 Đoàn Thúy Phụng 10/02/1998 261399133

92 Đào Duy Từ, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Phụ Quán hải sản 

nướng Anh Hiệp

Tổ 1, khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu
1.500.000 x
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303 Bùi Mười 01/01/1971 60071001914

128 Đào Duy 

Từ, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu

Chủ quán cầy tơ ông 

Mười

128 Đào Duy Từ, khu 

phố 6, thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

304 Đặng Thị Tám 20/4/1973 60173002316

128 Đào Duy 

Từ, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu

Phụ quán cầy tơ ông 

Mười

128 Đào Duy Từ, khu 

phố 6, thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

305 Ngô Văn Tuy 1970 260679612

53 Lê Quý Đôn, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán ăn sáng Phở, 

hủ tiếu Chú Tuy

53 Lê Quý Đôn, khu 

phố 6, thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

306 Mai Thị Thạch 10/10/1967 260527419

 51 Lê Quý Đôn, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Chủ Quán Cà phê Sao 

Đêm

 51 Lê Quý Đôn, khu 

phố 6, thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

307 Nguyễn Văn Hậu 14/02/1991 060091002676

 51 Lê Quý Đôn, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Phụ Quán Cà phê Sao 

Đêm

 51 Lê Quý Đôn,khu 

phố 6,  Võ Xu
1.500.000 x

308 Nguyễn Thành Dân 2003 261569108

20 Trần Quý 

Cáp - khu phố 4, 

thị trấn Võ Xu

Phụ Quán Cà phê Sao 

Đêm

 51 Lê Quý Đôn, khu 

phố 6,  Võ Xu
1.500.000 x

309 Trần Thị Hiểu 16/6/1992 261321103

51 Lê Quý Đôn, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán trà sữa La Cà  

Quán

Tổ 2, Khu phố 6, Võ 

Xu
1.500.000 x

310 Hồ Thị Trúc 20/9/1966 211255526
Tổ 3, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu
Bán lẻ xổ số lưu động thị trấn Võ Xu 1.500.000 x

311
Trương Ngọc Lương 

Chí Thành
16/3/1988 261059917

47 Lê Quý Đôn, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán cà phê 

Golden 

47 Lê Quý Đôn, khu 

phố 6,  Võ Xu
1.500.000 x

312 Phạm Phương Khanh 14/02/1993 261323505

47 Lê Quý Đôn, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Phụ quán cà phê 

Golden 

47 Lê Quý Đôn, khu 

phố 6,  Võ Xu
1.500.000 x

313 Trần Thị Ngọc My 12/9/1985 060185003451

135 Hùng 

Vương, khu phố 

6, thị trấn Võ Xu

Chủ quán cà phê Không 

gian

135 Hùng Vương, khu 

phố 6, Võ Xu
1.500.000 x

314 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/10/1968 79168002925

phường 5, quận 

4, tp. Hồ Chí 

Minh

71 Nguyễn An 

Ninh, Kp 8, Võ 

Xu

Chủ quán ăn sáng Bún, 

hủ tiếu Cô Ba

137 Hùng Vương, khu 

phố 6,  Võ Xu
1.500.000 x

315 Trương Thị Thu Hằng 13/12/1973 260744749

134 Hùng 

Vương, khu phố 

6, thị trấn Võ Xu

Chủ Internet, Game 

oline HTLM

134 Hùng Vương, khu 

phố 6, thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

316 Võ Thị Kim Loan 22/3/1985 056185001276
Tổ 4, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu

Chủ quán ăn Hải Sản 

79

Tổ 4, khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu
1.500.000 x

317 Võ Trường Xuân 22/10/1965 220734953
Tổ 4, khu phố 4, 

thị trấn Võ Xu
Phụ quán ăn Hải sản 79

Tổ 4, khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu
1.500.000 x
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318 Nguyễn Thanh Tiến 13/5/1978 58078000952
Tổ 4, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu
Phụ quán ăn Hải sản 79

Tổ 4, khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu
1.500.000 x

319 Nguyễn Thị Gái 20/02/1980 260882775

106 Cao Bá Đạt, 

khu phố 5, thị 

trấn Võ Xu

Phụ quán ăn Hải sản 79
Tổ 4, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

320 Lâm Thị Thu Năm 10/5/1960 260392566

119 Hàm Nghi, 

khu phố 6, thị 

trấn Võ Xu

Chủ quán ăn sáng Bún 

riêu Cô Năm

119 Hàm Nghi, 

khu phố 6, thị trấn Võ 

Xu

1.500.000 x

321 Phạm Thị Nghĩa 07/3/1974
Tổ 5, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu

Chủ quán cà phê Cô 

Nghĩa

Tổ 5, khu phố 6,

 thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

322 Phạm Thị Tuyết Thanh 02/3/1994 261365972
Tổ 2, khu phố 6, 

thị trấn Võ Xu

Chủ cơ sở yoga Tuyết 

Thanh

 55 Lê Quý Đôn, khu 

phố 6, thị trấn Võ Xu
1.500.000 x

323 Tiêu Thị Mỹ Vân 12/06/1976 051176002796 KP 7, Võ Xu Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

324 Nguyễn Thị Nhung 20/03/1963 261509998 KP 7, Võ Xu Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

325 Đoàn Thị Hồng Tâm 27/03/1968 022868048 KP 7, Võ Xu Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

326 Trần Thị Hoa 10/01/1972 260 611 863 KP 7, Võ Xu

Bán rong quần áo 

không có địa chỉ cố 

định

Các chợ Đức Linh 1.500.000 x

327 Phạm Văn Quang 28/12/1985 260 953 371 KP 7, Võ Xu

Bán rong quần áo 

không có địa chỉ cố 

định

Các chợ Đức Linh 1.500.000 x

328 Trần Quang Thanh 29/08/1969 79069011802
Quận 8, TP 

HCM

92, Hùng 

Vương, KP 8, 

Võ Xu

Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

329 Nguyễn Thị Kim Chi 19/07/1971 260 618 769
Tổ 7, KP 8, Võ 

Xu
Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

330 Cao Văn Vui 1969 260 611 829
Tổ 7, KP 8, Võ 

Xu
Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

331 Cao Văn Trí 1977
Tổ 7, KP 8, Võ 

Xu
Bán lẻ xổ số lưu động Võ Xu 1.500.000 x

332 Mai Thị lệ Hằng 13/03/1995
0601 

95002533

279, Hùng 

Vương KP4, Võ 

Xu

NV quán Café Ngọc 

Lan

Quán Càfe Ngọc Lan 

CMT8, KP 8 TT Võ 

Xu

1.500.000 x
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333 Nguyễn Đông Quý 07/9/1991 366295277 KP4, Võ Xu
NV quán Café Ngọc 

Lan

Quán Càfe Ngọc Lan 

CMT8, KP 8 TT Võ 

Xu

1.500.000 x

334 Nguyễn Thị Tặng 29/03/1957 260 392 827

90, Hùng 

Vương,   KP 8, 

Võ Xu

Phụ quán hủ tiếu cho 

Nguyễn Thị Phượng

303, Hùng Vương, KP 

8, Võ Xu
1.500.000 x

335 Nguyễn Thị Phượng 18/06/1976 260 811 044

303, Hùng 

Vương, KP 8, 

Võ Xu

Chủ quán hủ tiếu 

phượng

303, Hùng Vương, KP 

8, Võ Xu
1.500.000 x

336 Đinh Thị Lệ Dung 26/10/1982 260 947 653 KP 8, Võ Xu
Chủ Bán café Quang 

Thái

Quán Quang Thái. KP 

8
1.500.000 x

337 Trương Quang Tiên 04/08/1978 260 882 549 KP 8, Võ Xu
Phụ quán café Quang 

Thái

Quán Quang Thái. KP 

9
1.500.000 x

338 Nguyễn Thị Liên 05/10/1975 260 809 681

19, Nguyễn An 

Ninh, KP 8, Võ 

Xu

Bán hàng rong cóc, ổi 

dạo

bán dạo các quán Võ 

Xu 
1.500.000 x

339 Trần Thị Lệ 30/09/1969 260 527 609

94, Hùng 

Vương,   KP 8, 

Võ Xu

Chủ quán Cháo bò 

Thanh Lệ

94, Hùng Vương,   KP 

8, Võ Xu
1.500.000 x

340 Nguyễn Kim Sơn 01/01/1963 260 810 802

87, Hùng 

Vương,   KP 8, 

Võ Xu

Chủ quán café Sơn
87, Hùng Vương,   KP 

8, Võ Xu
1.500.000 x

341 Trần Thị Ngọc Lan 03/10/1995 261 501 983
CTT8, KP 8, Võ 

Xu

Chủ quán Café Minh 

Phụng
CTT8, KP 8, Võ Xu 1.500.000 x

342 Nguyễn Thanh Quyết 07/01/1991 261 178446
Bắc Ruộng, 

Tánh Linh

CTT8, KP 8, Võ 

Xu

phụ Bán Café Minh 

Phụng
CTT8, KP 8, Võ Xu 1.500.000 x

343 Huỳnh Thị Trinh 12/07/1978 060178002555
Tổ 7, KP8, Võ 

Xu

Bán quán Cơm tấm 

Huỳnh Thị Trinh
Tổ 7, KP8, Võ Xu 1.500.000 x

344 Bùi Thị Quí 05/06/1989
0601 8900 

3367

Tổ 1, KP8, Võ 

Xu
Chủ quán ăn Anh và em

CTT8 , Tổ 1, KP8, Võ 

Xu
1.500.000 x

345 Nguyễn Văn Đồng 16/07/1984 060084002796
Tổ 1, KP8, Võ 

Xu

Phụ Bán quán ăn Anh 

và em

CTT8 , Tổ 1, KP8, Võ 

Xu
1.500.000 x

346 Nguyễn Thị Bích Liễu 22/02/1988 261148996

37, Hùng 

Vương, KP 8, 

Võ Xu

Chủ quán ăn cháo vịt, 

gỏi vịt Điểm Mập

37, Hùng Vương, KP 

8, Võ Xu
1.500.000 x

347 Trần Quốc Điểm 20/10/1988 261 060 063

37, Hùng 

Vương, KP 8, 

Võ Xu

phụ bán quán ăn cháo 

vịt, gỏi vịt  Điểm mập

37, Hùng Vương, KP 

8, Võ Xu
1.500.000 x
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348 Nguyễn Thị Diện 10/09/1979 260 843936
01, CMT 8, KP 

8, Võ Xu
Chủ quán ăn Sông trăng

01, CMT 8, KP 8, Võ 

Xu
1.500.000 x

349 Nguyễn Văn Hùng 26/11/1974 260 744820
01, CMT 8, KP 

8, Võ Xu

Phụ quán ăn Sông 

Trăng

01, CMT 8, KP 8, Võ 

Xu
1.500.000 x

350 Đoàn Thị Thúy Ngọc 04/06/1981 260 882 803
Tổ 6, KP 1, Võ 

Xu

Phụ quán ăn  Sông 

Trăng

01, CMT 8, KP 8, Võ 

Xu
1.500.000 x

351 Lê Võ Cường 20/8/1983 260 952 355
46, CMT8, KP 

8, Võ Xu

Bán rong quần áo 

không có địa chỉ cố 

định

Bán tại các chợ 1.500.000 x

352 Nguyễn Hồng Loan 12/01/1985 261556614
46, CMT8, KP 

8, Võ Xu

Bán rong quần áo 

không có địa chỉ cố 

định

Bán tại các chợ 1.500.000 x

353 Trần Văn Chín 16/4/1971 024 623 190
Bình Tân - 

TPHCM

SN 06, CMT8, 

KP 8, 

Võ Xu

Chủ bán cà phê, giải 

khát 9 Sài Gòn

06, CMT8, KP 8, 

Võ Xu
1.500.000 x

354 Nguyễn Thị Thuận 09/09/1969
0601 

69000346

Bình Tân - 

TPHCM

SN 06, CMT8, 

KP 8, 

Võ Xu

Phụ bán cà phê, giải 

khát 9 Sài Gòn

06, CMT8, KP 8, 

Võ Xu
1.500.000 x

355 Nguyễn Lắm 30/10/1964 60064001289
Tổ 2 KP 9 Võ 

Xu
Phụ bán quán ăn, nhậu Quán cây 2 Bàng 1.500.000 x

356 Phạm Thị Thắm 01/0/2/1988 60188003067
Tổ 5 KP 7 Võ 

Xu

Bán hàng rông Áo, 

Quần 
Các chợ trong huyện 1.500.000 x

357 Trương Thị Mai  01/01/1984 60184003255
Tổ 8  KP 9 Võ 

Xu

Chủ quán  Café + nước 

giải khác Mai
18 Tô Hiến Thành 1.500.000 x

358
Nguyễn Thị Kim 

Phương
01/01/1974 260749581

Tổ 8 KP 9 Võ 

Xu

Chủ quán nước giải 

khác + café Phương
Tổ 8KP 9 Võ Xu 1.500.000 x

359 Trần Ngọc Toàn 05/7/1990  261149463
Tổ 4 KP 9 Võ 

Xu
Phụ quán nhậu Lực

42 Nguyễn Thị Định 

KP 9 Võ Xu
1.500.000 x

360 Dương Thị Thị 01/01/1963 25093954
Tổ 4 KP 9 Võ 

Xu
Phụ quán nhậu Lực

43 Nguyễn Thị Định 

KP 9 Võ Xu
1.500.000 x

361 Trần Ngọc Lực 12/6/1982 260882493
Tổ 4 KP 9 Võ 

Xu

Chú quán ăn (rắn, gà 

nướng, cháo gà) Lực

44 Nguyễn Thị Định 

KP 9 TT Võ Xu
1.500.000 x

362 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1976 260748079
Tổ 1 KP 9 Võ 

Xu
Chủ quán càfe Tâm

25 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm KP 9 TT Võ 

Xu

1.500.000 x
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363
Trương Thị Kim 

Phượng
15/10/1958

Tổ 6 KP 9 Võ 

Xu

Chủ quán ăn sáng Bún 

riêu, hủ tiếu bà Phượng

58 Tô Hiến Thành KP 

9

 TT Võ Xu

1.500.000 x

364 Nguyễn Lộc Trình 07/5/1954
Tổ 6 KP 9 Võ 

Xu

Phụ quán ăn sáng Bún 

riêu, hủ tiếu bà Phượng

60 Tô Hiến Thành KP 

9

 TT Võ Xu

1.500.000 x

365 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 19/11/1972 260611919
Tổ 1 KP 9 Võ 

Xu

Chủ quán café + nước 

giải khát Phượng

63 CMT 8, KP 9 

TT Võ Xu
1.500.000 x

366 Nguyễn Thị Xuân 30/11/1963 260393490 Tổ  KP 9 Võ Xu

Chủ quán café + nước 

giải khác 

(Vân Trang)

Café Vân Trang 

CMT8 KP 9 TT Võ 

Xu

1.500.000 x

367 Nguyễn Ngọc Toàn 05/7/1998 60098001571 Tổ  KP 9 Võ Xu

Phụ quán ăn (Bò 

nướng, trâu nướng) Bảy 

Lỏ

Quán Bảy Lỏ

 KP9 TT Võ Xu
1.500.000 x

368 Võ Thị Thanh 20/7/1969 60169001942 Tổ  KP 9 Võ Xu

Phụ quán ăn (Bò 

nướng, trâu nướng) Bảy 

Lỏ

Quán Bảy Lỏ

 KP9 TT Võ Xu
1.500.000 x

369 Nguyễn Ngọc Bảy 17/10/1968 60068001740 Tổ  KP 9 Võ Xu

Phụ quán ăn (Bò 

nướng, trâu nướng) Bảy 

Lỏ

Quán Bảy Lỏ

 KP9 TT Võ Xu
1.500.000 x

370 Trương Thị Lên 01/01/1970 260611696 Tổ 6 KP 8Võ Xu

Phụ quán ăn (Bò 

nướng, trâu nướng) Bảy 

Lỏ

Quán Bảy Lỏ

 KP9 TT Võ Xu
1.500.000 x

371 Trần Thị Rớt 01/01/1985 260049517 Tổ 6 KP 9Võ Xu
Chủ quán quán Bi da + 

nước giải khác Rớt
08 Mạc Thị Bưởi 1.500.000 x

372 Hồ Văn Tư 03/5/1996 261501091 Tổ 4 KP 9Võ Xu Đầu bếp quán 9 Dư

Quán 9 Dư, số 43 

Nguyễn Thị Định, 

KP9 thị trấn Võ Xu

1.500.000 x

373 Lữ Văn Chuôn 1990 261149501 Tổ  KP 9Võ Xu

Phụ quán ăn Gà luộc, gà 

nướng, ếch nướng,  lẩu 

cua đồng 9 Dư

Quán 9 Dư, số 43 

Nguyễn Thị Định, 

KP9 thị trấn Võ Xu

1.500.000 x

374 Nguyễn Thị Hằng 01/01/1972 260751421 Tổ 4 KP 9Võ Xu

Phụ quán ăn Gà luộc, gà 

nướng, ếch nướng,  lẩu 

cua đồng 9 Dư

Quán 9 Dư, số 43 

Nguyễn Thị Định, 

KP9 thị trấn Võ Xu

1.500.000 x
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375 Hồ Văn Nhân 05/8/1999 261508018 Tổ 4 KP 9Võ Xu

Phụ quán ăn Gà luộc, gà 

nướng, ếch nướng,  lẩu 

cua đồng 9 Dư

Quán 9 Dư, số 43 

Nguyễn Thị Định, 

KP9 thị trấn Võ Xu

1.500.000 x

199.500.000

376 Nguyễn Ba 07/10/1972 051072003546
Tổ 2, thôn 1, xã 

MêPu

Chủ bán bánh kẹo, 

nước gk tại trường Lê 

Thánh Tông

 Thôn 2, xã MêPu 1.500.000 x

377 Võ Thị Vinh 12/03/1960 260391125
Tổ 2, thôn 1, xã 

MêPu

Chủ bán bánh kẹo, 

nước gk tại trường Lê 

Thánh Tông

 Thôn 2, xã MêPu 1.500.000 x

378 Phan Thanh Tùng 15/09/1981 060081002571
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán bida Thanh 

Tùng
Tổ 1, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

379 Lý Thị Hoa 28/09/1990 186870847
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Lý Hoa
Tổ 1, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

380 Huỳnh Thị Hợi 1960 260417137
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

381 Nguyễn Thị Hải Yến 05/02/1988 261097319
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán bún giò, 

bánh canh Hải Yến
Tổ 1, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

382 Lê Thị Phương Vân 1974 075174005775
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán lẩu cá 

lăn, hải sản Thảo Vân
Tổ 1, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

383 Lê Thị Bích Đào 1982 261052069
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán bún riêu, 

bún bò tại nhà
Tổ 1, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

384 Nguyễn Thị Hoa 12/12/1956 089056007237
Tổ 1, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Thảo 

Vân

Tổ 1, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

385 Phan Thị Mỹ Tùng 12/06/1973 060173004435
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán chè, trà 

sữa Anh Thư
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

386 Mai Thị Huệ 30/07/1974 260613442
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán lẩu, đồ 

nướng hải sản 
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

387 Phạm Thị Ngọc Linh 12/02/1974 261052028
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán mì quảng 

tại nhà
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

Tổng cộng THỊ TRẤN Võ Xu: 133 người

ĐƠN VỊ : XÃ MÊ PU
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388 Phạm Thị Mỹ Duyên 26/03/1995 060195008651
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Mỹ Duyên
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

389 Võ Thị Đông 20/10/1984 260946140
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát tại nhà
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

390 Ngô Thị Bích Liên 01/01/1960 045160009608
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán nước 

mía, nước giải khát 

Liên

Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

391 Cao Thị Hoài Thương 07/05/1984 060184013730
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Hoài Thương
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

392 Phạm Hữu Quốc 12/07/1975 Bị thất lạc
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Hữu Quốc
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

393 Đặng Thị Phú 05/10/1983 060183010987
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Phú
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

394 Lê Thị Thắm 30/09/1985 060185007780
Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Thắm
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

395 Võ Thanh Quân 12/02/1992 261184567
Tổ 4, thôn 4, xã 

Đa Kai

Tổ 2, thôn 3, xã 

MêPu

Làm thuê cho quán lẩu 

hải sản Hai anh em
Tổ 2, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

396 Lê Thị Khánh Lan 06/05/1982 260946333
Tổ 3, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Osaka
Tổ 3, thôn 1, xã MêPu 1.500.000 x

397 Nguyễn Ngọc Sơn 04/05/1993 060093013358
Tổ 3, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán trà sữa 

Skay
Tổ 3, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

398 Hoàng Thị Nữ 17/06/1972 060198004072
Tổ 3, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

399 Nguyễn Thị Trang 01/08/1986 261052841
Tổ 3, thôn 3, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

400 Nguyễn Quang Huy 21/08/1986 261052055
Tổ 4, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Quang Huy
Tổ 4, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

401 Võ Thị Ngọc Nga 26/06/1982 060182006127
Tổ 4, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Ngọc Nga
Tổ 4, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

402 Phạm Thị Ánh 01/06/1905 261314483
Tổ 4, thôn 3, xã 

MêPu

Phụ bán quán Cơm, phở 

bò  Lương Bốn
Tổ 3, thôn 6, xã MêPu 1.500.000 x
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403 Tô Thị Nhị 26/04/1964 260417551
Tổ 4, thôn 3, xã 

MêPu

Bán hàng rong- bánh 

xèo vỉa hè 
Tổ 3, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

404 Lê Thị Nguyệt 06/06/1967 049167000305
Tổ 4, thôn 3, xã 

MêPu

Bán hàng rong cà phê, 

nước giải khát vỉa hè
Tổ 3, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

405 Nguyễn Thị Thanh 09/01/1993 261241672
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Thanh
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

406 Nguyễn Minh Mẫn 15/10/1998 060098007356
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Mẫn
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

407 Đỗ Đức Thắng 02/10/1973 060073004946
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Thắng
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

408 Phạm Thanh Hà 12/04/1975 260845748
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán chào lòng, lẩu 

hải sản Thanh Hà
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

409 Võ Hải 05/09/1968 049068012587
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán bán phở, mì 

quảng Hải
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

410 Phạm Thị Vinh 19/07/1967 260470951
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán bán hủ tiếu, 

cơm Vinh
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

411 Lê Thị Phúc 04/07/1991 261188496
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Phúc 

Khang

Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

412 Trần Thị Mỹ Linh 01/01/1980 260946279
Tổ 5, thôn 3, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

413 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/07/1987 261052037
Thôn 1, xã 

MêPu

Chủ bán quán trà sữa 

Trang
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

414 Võ Thị Lan 1954 261625002
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

415 Võ Rum 26/02/2001 261625004
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

416 Phạm Thị Hồng Vân 1982 272200284
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

417 Lê Thị Gái 01/01/1959 261382419
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x
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418 Võ Thị Hường 04/02/1960 049163010132
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

419 Hà Thị Cúc 1969 260517276
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

420 Nguyễn Thị Sáu 1977 260811826
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán mước 

giải khát, bánh kẹo tại 

trường Quang Trung

Thôn 4, xã MêPu 1.500.000 x

421 Trần Thị Bé 08/08/1966 049166011457
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

422 Trần Thị Xí 25/12/1970 260613616
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

423 Phạm Thị Ngọc Anh 25/10/1982 060182010587
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Ngọc 

Anh

Tổ 6, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

424 Nguyễn Thị Xuân 02/09/1966 260947195
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

425 Phạm Thị Sơ 27/01/1956 049156005782
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

426 Võ Thị Bông 15/05/1957 049157004362
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

427 Hồ Thị Hà 25/05/1960 060160003582
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán nước giải khát, 

bánh kẹo
Thôn 2, xã MêPu 1.500.000 x

428 Trần Quang Tài 21/10/1992 261241707
Thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán trà sữa 

PiPi TồTồ
Thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

429 Lê Bình 10/11/1985 261041982
Xóm, thôn 2, xã 

Bắc Ruộng

Thôn 3, xã 

MêPu

 Phụ bán quán trà sữa 

PiPi TồTồ
Thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

430 Nguyễn Thị Duyên 10/09/1978 049178020170
Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán bún bò 

Duyên
Tổ 6, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

431
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
08/11/1988 261052294

Tổ 6, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán ăn vặt 

(trứng, bánh nướng) tại 

nhà

Tổ 6, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

432 Trương Thị Kim Thủy 25/04/1985 260946636
Tổ 1, thôn 1, xã 

MêPu

Chủ cắt tóc, làm đẹp 

Kim Thủy
Tổ 4, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x
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433 Nguyễn Thị Theo 02/02/1972 049172007341
Tổ 7, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán ăn vặt ( 

bánh nướng, cà nướng)
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

434 Đinh Thị Bảo Ngọc 20/11/1993 261313420
Tổ 3,  thôn 3, xã 

MêPu
Chủ quán spa Bảo Ngọc Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

435 Trần Thị Kim Huệ 10/09/1974 046174002530
Tổ 7, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Huệ
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

436 Trần Thị Tuyết Trang 02/09/1972 049172008832
Tổ 7, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Trang
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

437 Võ Thị Hồng Cúc 05/09/1976 060176008575
Tổ 7, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

438 Trần Anh Trung 30/08/1974 060074009103
Tổ 7, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ cắt tóc, làm đẹp 

Trung
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

439 Hồ Thị Khánh Phượng 10/10/1962 260417218
Tổ 1, thôn 1, xã 

MêPu

Chủ bán quán cơm tấm 

Cô Hai
Tổ 5, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

440 Lương Thị Trang 01/01/1989 060189006977
Tổ 5, thôn 1, xã 

Sùng Nhơn

Tổ 7, thôn 3, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Trang
Tổ 7, thôn 3, xã MêPu 1.500.000 x

441 Võ Thị Thanh Thi 04/04/2000 06030009418
Tổ 2, thôn 4, xã 

MêPu

Thợ cắt tóc làm đẹp 

Kim Hằng
Tổ 5, thôn 4, xã MêPu 1.500.000 x

442 Trần Thị Minh Tâm 20/10/1973
060117300749

0

Tổ 5, thôn 4, xã 

MêPu

 Phụ quán Lẩu Dê Mười 

Tùng
Khu phố 9, TT Võ Xu 1.500.000 x

443 Cái Thị Hồng Phương 1983 271603610
TP. Long Khánh, 

Đồng Nai

Tổ 2, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ quán Karaoke 

Ruby
Tổ 2, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

444 Nguyễn Thị Mến 22/10/1985 260941671
Tổ 1, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phế, 

nước giải khát tại nhà
Tổ 1, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

445 Bùi Thị Lan 1990 261147251
Tổ 1, thôn 5, xã 

MêPu

Bán hàng rong bánh bột 

lọc
Tổ 1, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

446 Cao Thị Hồng 1972 261314159
Tổ 1, thôn 5, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x

447 Trần Thị Hiền 07/04/1977 272999688
Tổ 1, thôn 5, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Xã MêPu 1.500.000 x
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448 Nguyễn Thanh Phong 06/04/1991 060091005007
Tổ 1, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phế, 

nước giải khát Phong
Tổ 1, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

449 Lê Thị Khuyên 06/02/1965 260613670
Tổ 1, thôn 5, xã 

MêPu

Phụ bán quán thịt 

nướng Yến Ơi
Tổ 1, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

450 Lê Xuân Hiếu 07/06/1981 260941687
Tổ 2, thôn 5, xã 

MêPu

Chú bán quán cà phê, 

nước giải khát Hiếu
Tổ 2, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

451 Trương Minh Hùng 20/10/1987 261052330
Tổ 2, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ quán bida Minh 

Hùng
Tổ 2, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

452 Lê Thị Hiền 06/01/1976 206331433

Vĩnh Điện, Điện 

Bàn, Quảng 

Nam

Tổ 2, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ cắt tóc, làm đẹp 

Hiền
Tổ 2, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

453 Lê Thị Liêu 21/10/1955 045155002894
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Tổ 3, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

454 Đặng Đức Hiền 22/05/1984 260941795
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Hiền
Tổ 3, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

455 Lê Văn Lâm 02/10/1972 046072015649
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

456 Nguyễn Thị Thu Trang 1975 260751191
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu
Chủ bán quán cháo lòng Tổ 3, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

457 Đoàn Thị Hiếu 01/09/1973 045173003555
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán hủ tiếu  

Hiếu

Tổ 12, thôn 8, xã 

MêPu
1.500.000 x

458 Trương Văn Nghĩa 1967 260941856
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Nghĩa
Tổ 3, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

459 Phan Thị Kim Hồng 07/07/1997 261378741
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán trà sữa 

Kim Hồng

Tổ 12, thôn 8, xã 

MêPu
1.500.000 x

460 Nguyễn Thị Thu Hoa 04/09/1999 060199010467
Tổ 3, thôn 5, xã 

MêPu

Thợ làm thuê cho quán 

cắt tóc làm đẹp Kim 

Hằng

Tổ 5, thôn 4, xã MêPu 1.500.000 x

461 Lê Thị Tương 03/03/1953 045153005029
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Thu mua ve chai, phế 

liệu
Thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

462 Trần Phi Long 01/03/1981 045081006170
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán thịt cày 

Phi Long
Tổ 4, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x
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463 Nguyễn Văn Hữu 08/11/1991 060091008500
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Hữu
Tổ 3, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

464 Đoàn Thị Thùy Trang 20/01/1992 261241760
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

trà sữa Thùy Trang
Tổ 4, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

465 Huỳnh Thị Ngọc Gấm 24/04/1976 260811914
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cơm 

Ngọc Gấm
Tổ 4, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

466 Lê Văn Anh 20/04/1976 250751310
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cơm Văn 

Anh
Tổ 4, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

467 Trương Thị Mừng 02/03/1985 060185012398
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán lẩu hải 

sản tại nhà
Tổ 4, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

468 Nguyễn Thị Bảy 18/09/1993 045193005940
Tổ 5, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán cà phê, 

nước giải khát Bảy
Tổ 5, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

469 Trương Thành Phước 04/05/1995 060095006641
Hải Trường, Hải 

Lăng, Quảng Trị

Tổ 5, thôn 5, xã 

MêPu
Chủ quán bida Phước Tổ 5, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

470 Dương Thị Huệ 20/10/1966 260523521
Tổ 5, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán mì quảng 

Huệ
Tổ 5, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

471 Lê Thị Thảo 20/01/1990 060190010398
Tổ 5, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ bán quán mì cay 

Thảo
Tổ 5, thôn 5, xã MêPu 1.500.000 x

472 Trương Thị Thiếp 05/01/1968 260517344
Tổ 5, thôn 5, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

473 Lê Thị Linh 18/11/1986 261052286
Tổ 4, thôn 5, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Linh

Tổ 12, thôn 8, xã 

MêPu
1.500.000 x

474 Lê Thị Xuân 21/10/1985 261644597

Thôn 3, xã Gia 

Huynh, Tánh 

Linh, Bình 

Tổ 2, thôn 6, xã 

MêPu
Bán lẻ xổ số lưu động Khu vực Bắc Sông 1.500.000 x

475 Tôn Nữ Thị Chi 02/03/1995 060195015949
Tổ 5, thôn 8, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Chi
Tổ 5, thôn 8, xã MêPu 1.500.000 x

476 Mai Thị Bích Thủy 02/11/1988 261052431
Tổ 6, thôn 8, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Bích Thủy
Tổ 6, thôn 8, xã MêPu 1.500.000 x

477 Nguyễn Thị Tuyết 11/01/1976 260941642
Tổ 7, thôn 8, xã 

MêPu

Chú bán quán cà phê, 

nước giải khát Tuyết
Tổ 2, thôn 2, xã MêPu 1.500.000 x

Trang 33



Nam Nữ Thường trú Tạm trú TK

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nơi ở hiện tại

Công việc chính trước 

khi mất việc

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

SỐ

TT
Họ và tên

Ngày/ tháng/Năm sinh

Số CMND/thẻ 

căn cước
Nơi làm việc

478 Nguyễn Thị Hà My 07/10/1987 261052487
Tổ 8, thôn 8, xã 

MêPu

Chú bán quán cà phê, 

nước giải khát My
Tổ 8, thôn 8, xã MêPu 1.500.000 x

479 Lại Thị Thùy Liễu 23/06/1999 2615633240
Tổ 11, thôn 8, xã 

MêPu

Chủ quán cắt tóc, làm 

đẹp Thùy Liễu

Tổ 11, thôn 8, xã 

MêPu
1.500.000 x

480 Nguyễn Thị Mỹ Dung 15/01/1994 261321076
Tổ 12, thôn 8, xã 

MêPu

Chú bán quán cà phê, 

nước giải khát Mỹ 

Dung

Tổ 12, thôn 8, xã 

MêPu
1.500.000 x

157.500.000

720.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 480 người ; Số tiền: 720.000.000 đồng.

Bằng chữ:  Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẳn.

Tổng cộng xã Mê Pu: 105 người

Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 480 người

Trang 34




